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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Phạm Công Hòa 05/01/1984 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên chính Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.024
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 11 tháng

2 Đỗ Nguyên Hùng 28/08/1974 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên chính Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.024
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
29 năm 08 tháng

3 Vũ Thị Ngân 11/06/1981 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
21 năm 06 tháng

4 Phan Thị Minh Hiền 31/03/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
21 năm 05 tháng

5 Nguyễn Thanh Luyến 07/11/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm 03 tháng

6 Đậu Xuân Quốc 01/05/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
14 năm

7 Nguyễn Ngọc Sơn 10/04/1992 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
11 năm 03 tháng

8 Trương Duy Thanh 01/01/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm 06 tháng

9 Trần Huy Thành 08/10/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 07 tháng

10 Nguyễn Thị Tâm Thương 26/11/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm 09 tháng

11 Nguyễn Thành Trung 26/05/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Kế toán và Tài chính 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 08 tháng

12 Trần Việt Trung 14/10/1973 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 06 tháng
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13 Nguyễn Hoàng Hưng 20/11/1994 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
10 năm 04 tháng

14 Nguyễn Hoàng Anh 25/06/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 06 tháng

15 Nguyễn Thị Thắng 23/03/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
14 năm 11 tháng

16 Lê Thị Thúy Hạnh 08/03/1992 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 01 tháng

17 Nguyễn Ngọc Quý 14/03/1996 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
05 năm 08 tháng

18 Lê Nhật Huy 29/01/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 08 tháng

19 Hứa Ngô Minh Châu 06/11/1996 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
05 năm 11 tháng

20 Võ Công Vũ 18/04/1992 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
10 năm 10 tháng

21 Trịnh Văn Dũng 01/06/1984 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 02 tháng

22 Nguyễn Thị Minh 13/05/1994 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
10 năm 03 tháng

23 Trần Phạm Tuyết Phượng 12/10/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
14 năm 11 tháng

24 Nguyễn Minh Hiếu 13/01/1997 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
07 năm

25 Tạ Vương Bách Như 22/09/1993 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
09 năm 08 tháng

26 Nguyễn Tiến Dũng 09/06/1979 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
11 năm 10 tháng
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27 Lê Thị Bích Ngọc 05/09/1996 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Chuyên viên Cử nhân Kinh tế quốc tế 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
05 năm 08 tháng

28 Nguyễn Thị Hồng Hoa 05/08/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
20 năm 10 tháng

29 Hoàng Thị Bích Thuần 27/09/1985 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 01 tháng

30 Hoàng Thị Tư 02/11/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Thạc sĩ 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
08 năm 06 tháng

31 Vũ Diễm Hà 31/01/1979 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên chính Thạc sĩ Kế toán 04.024
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
24 năm 10 tháng

32 Trần Đức Ngọc 08/09/1985 NHNN chi nhánh Khu vực 2 Thanh tra viên Cử nhân Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
14 năm 11 tháng

33 Trịnh Doãn Bộ 10/11/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 6
Phó Trưởng phòng Kế 

toán - Thanh toán
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 01.003

Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
20 năm

34 Lê Thành Long 08/12/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Phó Chánh Thanh tra Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm

35 Đỗ Thị Thu Phương 01/04/1984 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm

36 Nguyễn Hồng Loan 23/04/1986 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Cử nhân Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm

37 Vũ Kim Dung 02/06/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm

38 Nguyễn Lương Đoàn 21/12/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm

39 Nguyễn Minh Hiếu 08/05/1978 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Cử nhân Quản lý kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm

40 Phạm Hải Phong 07/10/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm
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41 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/01/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm

42 Nguyễn Thị Thu Hường 14/12/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm

43 Nguyễn Thị Kiều Trinh 17/05/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm

44 Phạm Thanh Tân 06/01/1981 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
10 năm

45 Bùi Quang Đường 01/06/1985 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thanh tra viên Cử nhân Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
07 năm

46 Lê Trường Giang 02/05/1971 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thủ quỹ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 07.048
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm

47 Nguyễn Thắng 11/06/1969 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Thủ kho
Cử nhân Quản trị Tài chính Kế 

toán
07.048

Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm

48 Đặng Văn Hưng 05/09/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Chuyên viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
08 năm

49 Nghiêm Đình Kiên 19/01/1981 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Chuyên viên Cử nhân Kinh tế 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm

50 Phạm Thị Thu Hường 07/02/1989 NHNN chi nhánh Khu vực 6 Chuyên viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm

51 Hồ Minh Hưng 10/08/1976 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Phó Chánh Thanh tra Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm 09 tháng

52 Lê Quang Thắng 29/10/1969 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên chính Đại học Tài chính - Ngân hàng 04.024
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
27 năm

53 Lương Ngọc Thành 10/11/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Đại học Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm

54 Bùi Thị Thu Hà 19/05/1989 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh tế phát triển 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm 01 tháng

 Trang 4/8



STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị công tác Chức vụ Trình độ chuyên môn

Mã ngạch 

công chức
Lĩnh vực giám định

Kinh nghiệm hoạt 

động chuyên môn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

55 Phạm Viết Lam 17/08/1985 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 07 tháng

56 Đào Thị Minh Trang 07/04/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm 11 tháng

57 Nguyễn Thị Phương Hạnh 06/04/1986 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 01 tháng

58 Phạm Thị Thùy Vinh 29/03/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Kinh tế phát triển 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm

59 Nguyễn Hải An 29/12/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
10 năm 06 tháng

60 Phạm Sỹ Dương 06/09/1986 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Đại học Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
09 năm 07 tháng

61 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20/03/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Phó Chánh Thanh tra Thạc sĩ Kinh tế Đầu tư 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm 11 tháng

62 Đặng Cẩm Hương 02/04/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
14 năm 10 tháng

63 Nguyễn Thị Hoài Thanh 01/08/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 07 tháng

64 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm

65 Nguyễn Công Hoàng 20/11/1989 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
08 năm 05 tháng

66 Trương Công Chính Đại 03/12/1989 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên
Thạc sĩ Kinh tế, tài chính - ngân 

hàng
04.025

Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 07 tháng

67 Võ Thị Thanh Tâm 28/10/1984 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm

68 Hoàng Thị Lê Phương 26/10/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Đại học Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
10 năm 10 tháng
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69 Lê Văn Đức 14/02/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Đại học Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 08 tháng

70 Nguyễn Thị Hải 03/04/1984 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 09 tháng

71 Nguyễn Lam Hùng 03/09/1980 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 03 tháng

72 Cao Thị Diệu Hương 01/12/1991 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
08 năm 06 tháng

73 Nguyễn Xuân Việt 12/02/1992 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Đại học Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
06 năm

74 Nguyễn Thị Thu Hoài 30/12/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 01 tháng

75 Ngô Duy Khánh 06/09/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 08 tháng

76 Lê Nam Thắng 04/07/1971 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Đại học Kế toán tài chính 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
33 năm 06 tháng

77 Trần Thị Lệ Huyền 16/08/1985 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 01 tháng

78 Trần Hữu Nhân 13/02/1991 NHNN chi nhánh Khu vực 8 Thanh tra viên Thạc sĩ Luật kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
08 năm 06 tháng

79 Nguyễn Thị Diệu Bình 19/05/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Chuyên viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
14 năm 11 tháng

80 Hoàng Thị Thanh Loan 20/11/1976 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Chuyên viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
27 năm 10 tháng

81 Nguyễn Thị Hoa 09/05/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Chuyên viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 02 tháng

82 Dương Mạnh Thắng 05/03/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Phó Chánh Thanh tra Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm 10 tháng
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83 Vũ Thị Thu Trang 22/11/1984 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Phó Chánh Thanh tra Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
17 năm 10 tháng

84 Trần Thị Thanh Hương 08/06/1982 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm 09 tháng

85 Nguyễn Đậu Trà Giang 29/11/1986 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm

86 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/09/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 07 tháng

87 Vũ Thị Hà 18/07/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 07 tháng

88 Vũ Thị Minh Hoa 15/03/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm

89 Đỗ Phương Thảo 29/08/1995 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
06 năm 01 tháng

90 Nguyễn Thị Bích Phượng 30/08/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 06 tháng

91 Nguyễn Bảo Toàn 01/04/1981 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Kinh tế 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
21 năm 08 tháng

92 Nguyễn Thị Thủy 22/11/1986 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm

93 Nguyễn Thu Trang 12/05/1985 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm

94 Vương Phương Linh 28/12/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 06 tháng

95 Tống Quang Anh 08/09/1989 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm 11 tháng

96 Đỗ Thị Thanh 21/09/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Chuyên viên Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
18 năm 11 tháng
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97 Nguyễn Thị Thanh Uyên 20/04/1981 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
27 năm 05 tháng

98 Nguyễn Thành Trung 29/04/1986 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
17 năm 10 tháng

99 Trần Thị Thanh Xuân 03/05/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm 09 tháng

100 Nguyễn Thị Anh Thơ 01/01/1983 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
15 năm 01 tháng

101 Nguyễn Thị Phương Mỹ 22/07/1991 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 06 tháng

102 Trần Ngọc Sơn 04/05/1970 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
30 năm 04 tháng

103 Nguyễn Thị Hà 30/01/1981 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Kế toán 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
19 năm 09 tháng

104 Vũ Thị Hiền 06/11/1990 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
12 năm 06 tháng

105 Hà Thanh Hoa 24/10/1987 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Thanh tra viên Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 04.025
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
16 năm 08 tháng

106 Dương Thị Thu Trang 12/09/1988 NHNN chi nhánh Khu vực 12 Chuyên viên Cử nhân Kinh tế 01.003
Tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

và ngoại hối 
13 năm 09 tháng

(Danh sách này gồm 106 người) ./.
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